
 RANH GIỚI
TP.HCM - ĐỒNG NAI

 ĐƯỜNG CAO TỐC
LONG THÀNH - DẦU GIÂY

VỊ TRÍ CHKQT LONG THÀNH

CHKQT TÂN SƠN NHẤT

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

40 KM

35 KM

 BIEN HOA AIRPORT

33 KM

 RANH GIỚI
BÌNH DƯƠNG - ĐỒNG NAI

 ĐƯỜNG CAO TỐC
LONG THÀNH - DẦU GIÂY
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283.17

TS = 0+126.98

SC = 0+176.98

CS = 0+756.15

ST = 0+806.15

TS = 1+544.89

SC = 1+614.89

CS = 1+972.95

ST = 2+042.95

TS = 2+439.71

SC = 2+509.71

CS = 3+827.81

ST = 4+227.24
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STT Tên Điểm
Tọa độ

X(m) Y(m)
1 D1 1188159.132 419646.628
2 D2 1188568.812 420214.610
3 D3 1189067.285 419855.066
4 D4 1189911.162  421025.594
5 D5 1189405.507 421390.711
6 D6 1189648.483 421727.575
7 D7 1190155.801 421361.651
8 D8 1190244.899 421485.177
9 D9 1190395.760 421376.362

10 D10 1190838.002 421989.489
11 D11 1190797.639 422105.258
12 D12 1191371.076 422900.274
13 D13 1191488.989 422913.621

14 D14 1191647.569 423133.477
15 D15 1191434.083 423287.463
16 D16 1191515.290 423400.049
17 D17 1191721.561 423251.267
18 D18 1193323.297 425471.923
19 D19 1193335.704 425462.974
20 D20 1194627.323 427253.683
21 D21 1194753.622 427159.418
22 D22 1194070.638 426212.526
23 D23 1194798.282 425687.683
24 D24 1194407.799 425146.316
25 D25 1194408.929 425139.335
26 D26 1195408.687 424418.221
27 D27 1191548.428 419066.342
28 D28 1191346.710 419211.839

29 D29 1191339.730 419210.709
30 D30 1190844.905 418524.682
31 D31 1190197.210 418991.858
32 D32 1190190.230 418990.728
33 D33 1189779.172 418420.836
34 D34 1192016.178 423334.234
35 D35 1192008.135 423347.258
36 D36 1192011.657 423362.154
37 D37 1193318.387 425173.810
38 D38 1193331.411 425181.853
39 D39 1193346.307 425178.331
40 D40 1193939.694 424750.327
41 D41 1193947.737 424737.303
42 D42 1193944.215 424722.406
43 D43 1193878.511 424631.314

44 D44 1193668.327 424224.803
45 D45 1193650.056 424192.384
46 D46 1193629.424 424161.413
47 D47 1192897.824 423147.119
48 D48 1192884.800 423139.076
49 D49 1192869.904 423142.598
50 D50 1192847.195 423158.978
51 D51 1192839.746 423160.739
52 D52 1192833.234 423156.717
53 D53 1192649.546 422902.051
54 D54 1192636.522 422894.008
55 D55 1192621.626 422897.531
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CHỦ NHIỆM

THIẾT KẾ

RANH GIỚI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH GIAI ĐOẠN  1

RANH GIỚI QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG CẢNG HKQTLT GIAI ĐOẠN 1

RANH GIỚI TOÀN CẢNG HKQT LONG THÀNH

BẢN TỌA ĐỘ ĐIỂM MỐC RANH GIỚI QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG CẢNG HKQT LONG THÀNH
(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 107 độ 45 phút, múi chiếu 3 độ)

STT Tên Điểm
Tọa độ ranh giới CHKQT LT

X(m) Y(m)
1 A 1190622.55 417782.70
2 1196464.72 425882.31
3 1192470.87 428863.19
4 1186682.62 420763.82

B
C
D

NGUYỄN TẤN HÙNG

NGUYỄN MINH CHUYÊN

NGUYỄN BÁCH TÙNG

PHẠM NGỌC HÙNG

RYOHEI YAMADA

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ VÀ RANH GIỚI CẢNG HKQT LONG THÀNH
LOCATION LAYOUT PLAN AND BOUNDARY OF LAND AREA LONG THANH IA

QH01

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ VÀ RANH GIỚI CẢNG HKQT LONG THÀNH

LOCATION LAYOUT PLAN AND BOUNDARY OF LAND AREA LONG THANH IA

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

BẢNG TỌA ĐỘ 4 ĐIỂM KHỐNG CHẾ
CẢNG HKQT LONG THÀNH
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